
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0465161001 Trần Huỳnh Khánh An 21/03/98 10 9 6 7.0 7.6 8 7.8

2 0465161003 Nguyễn Đức Anh 03/01/98 9 7 8 7.7 7.9 5 6.5

3 0465161005 Hồ Quốc Bảo 26/02/98 10 9 8 8.3 8.7 9 8.8

4 0465161006 Nguyễn Gia Bảo 20/10/95 8 7 5 5.7 6.1 6 6.1

5 0465161007 Võ Hoàng Bảo 03/11/98 8 7 6 6.3 6.7 6 6.3

6 0465161012 Nguyễn Quang Duy 14/04/98 9 6 2 3.3 4.5 5 4.7

7 0465161017 Bùi Tấn Đạt 07/09/96 9 8 6 6.7 7.1 7 7.1

8 0465161020 Ngô Tín Hào 08/07/98 9 6 4 4.7 5.5 3 4.3

9 0465161021 Tôn Quang Hào 08/04/97 9 8 6 6.7 7.1 6 6.6

10 0465161025 Dương Minh Hoàng 03/10/94 9 8 6 6.7 7.1 7 7.1

11 0465161027 Nguyễn Huy Hoàng 12/02/97 9 8 7 7.3 7.7 6 6.8

12 0465161029 Lại Quốc Huy 19/01/96 10 9 6 7.0 7.6 8 7.8

13 0465161030 Phạm Minh Huy 06/09/98 9 8 7 7.3 7.7 6 6.8

14 0465161032 Phạm Văn Việt Hưng 23/11/98 8 7 2 3.7 4.5 6 5.3

15 0465161033 Bùi Vĩ Khang 27/06/97 10 7 3 4.3 5.5 3 4.2

16 0465161034 Huỳnh Tuấn Khang 06/09/96 9 9 4 5.7 6.3 8 7.2

17 0465161036 Nguyễn Đình Khoa 18/06/92 10 9 8 8.3 8.7 9 8.8

18 0465161037 Dương Tử Kiện 07/08/97 9 7 5 5.7 6.3 5 5.7

19 0465161039 Lương Hoàng Lâm 17/12/97 8 8 6 6.7 6.9 9 8.0

20 0465161041 Phan Anh Khánh Linh 27/05/97 9 9 6 7.0 7.4 9 8.2

21 0465161042 Tạ Ngọc Lông 10/04/98 9 7 7 7.0 7.4 5 6.2

22 0465161043 Mai Đỗ Lộc 22/03/97 9 9 9 9.0 9.0 8 8.5

23 0465161045 Nguyễn Minh Mẫn 13/02/98 9 9 8 8.3 8.5 8 8.2

24 0465161047 Nguyễn Tín Nghĩa 19/03/98 9 8 7 7.3 7.7 6 6.8

25 0465161049 Quang Văn Ngọc 13/06/98 9 8 8 8.0 8.2 6 7.1

26 0465161051 Lưu Hòa Nhân 21/05/96 9 7 3 4.3 5.3 5 5.1

27 0465161054 Nguyễn Văn Nhớ 14/09/97 10 9 7 7.7 8.1 8 8.1

28 0465161055 Dương Hoàng Ni 02/07/95 9 9 8 8.3 8.5 8 8.2

29 0465161058 Trần Ngọc Phú 09/03/98 9 9 7 7.7 7.9 8 8.0

30 0465161059 Nguyễn Hồng Phúc 07/04/95 9 9 7 7.7 7.9 8 8.0

31 0465161060 Hồ Văn Quốc 02/01/98 9 7 5 5.7 6.3 5 5.7

32 0465161061 Nguyễn Anh Quốc 10/02/96 9 8 9 8.7 8.7 7 7.9

33 0465161062 Nguyễn Hữu Quý 05/05/97 9 9 6 7.0 7.4 8 7.7

34 0465161064 Nguyễn Đào Duy Tân 14/08/98 9 9 6 7.0 7.4 8 7.7

35 0465161066 Nguyễn Hữu Thành 18/09/98 9 9 6 7.0 7.4 8 7.7

36 0465161067 Lê Văn Thiên 26/07/97 9 8 6 6.7 7.1 6 6.6
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37 0465161068 Ngô Tiến Thiện 07/01/98 10 9 8 8.3 8.7 7 7.8

38 0465161069 Nguyễn Minh Thiện 07/04/98 9 9 6 7.0 7.4 9 8.2

39 0465161070 Võ Công Thiện 27/01/98 10 9 8 8.3 8.7 7 7.8

40 0465161073 Cao Minh Thương 14/08/97 9 9 8 8.3 8.5 8 8.2

41 0465161074 Trần Đoàn Minh Thương 18/07/98 9 9 7 7.7 7.9 8 8.0

42 0465161075 Dương Trọng Tiến 23/09/98 10 9 9 9.0 9.2 8 8.6

43 0465161078 Nguyễn Duy Tính 18/01/98 9 9 8 8.3 8.5 8 8.2

44 0465161079 Phạm Hoàng Tính 19/11/98 9 8 8 8.0 8.2 7 7.6

45 0465161080 Nguyễn Bá Tòng 29/01/90 10 9 9 9.0 9.2 6 7.6

46 0465161083 Bao Văn Tuấn 25/08/71 9 6 3 4.0 5.0 0 2.5

47 0465161084 Nguyễn Anh Tuấn 06/04/98 9 9 9 9.0 9.0 8 8.5

48 0465161085 Nguyễn Võ Phương Tùng 14/02/97 9 7 6 6.3 6.9 5 5.9

49 0465161086 Nguyễn Xuân Tùng 13/02/95 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

50 0465161087 Nguyễn Vũ Văn 18/07/98 9 9 8 8.3 8.5 8 8.2

51 0303151531 Cao Anh Thiện 27/06/97 8 7 6 6.3 6.7 0 3.3

52 0308151076 Ngô Thành Quốc 19/01/97 8 6 4 4.7 5.3 4 4.7

53 0308151096 Hồ Minh Tính 16/04/97 9 7 7 7.0 7.4 4 5.7

54 0308151105 Lê Anh Tuấn 25/12/97 9 6 0 2.0 3.4 6 4.7

55 0308151115 Trần Quang Vinh 21/09/96 9 6 6 6.0 6.6 3 4.8

56 0308151234 Nguyễn Văn Việt 18/09/97 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

57 0465151091 Huỳnh Khánh Duy 30/08/97 9 7 7 7.0 7.4 5 6.2


